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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3335/BGDĐT-KHTC
V/v: xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2014
	Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013


Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo (bao gồm kế hoạch phát triển sự nghiệp, kế hoạch hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xây dựng đội ngũ...) năm 2014, với các nội dung như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 (năm học 2012-2013) và ước thực hiện kế hoạch 2013 (năm học 2013-2014)
1. Thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, thành phố
Nội dung và yêu cầu đánh giá:

- Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học thuộc địa phương quản lý.

- Quy mô học sinh, sinh viên; tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (Lưu ý, đánh giá về tình trạng trẻ em ngoài nhà trường, tập trung vào nhóm trẻ em thiệt thòi, kết hợp tổng hợp số liệu thu thập thường xuyên, các nghiên cứu và khảo sát tham vấn cơ sở, kể cả trẻ em, cộng đồng, cán bộ quản lý để có phân tích toàn diện; phối hợp với cơ quan Thống kê địa phương để cập nhật dân số độ tuổi, cụ thể đến các phân tổ nam, nữ, dân tộc, khuyết tật, di cư...).
- Thực hiện tuyển mới các lớp đầu cấp; kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 của các trường thuộc địa phương quản lý.

- Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ; tình hình thực hiện đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tình hình phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; về đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, chế độ cử tuyển và theo các chính sách đặc thù.

- Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng cấp học: tình hình và cơ cấu các công trình trong trường học; số lượng phòng học, phòng học bộ môn và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng phòng thư viện, phòng giáo dục thể chất/phòng tập đa năng, công trình vệ sinh và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng, tỷ lệ % đáp ứng và chất lượng thiết bị dạy học, đào tạo của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng, đại học thuộc địa phương quản lý.

- Kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước và các chính sách của địa phương đối với học sinh, sinh viên (miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn, chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú, bán trú, dân tộc rất ít người...); chính sách đối với giáo viên (phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên, tình hình chuyển xếp lương cho giáo viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và dân lập); chính sách đối với nhà trường (xây dựng trường đạt chuẩn, phát triển trường PTDTNT, PTDTBT…).
- Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
- Tình hình thu, chi ngân sách chi thường xuyên và huy động các nguồn tài chính; kết quả thực hiện Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước.
- Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm TBDH và tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc nguồn vốn địa phương năm 2012, ước thực hiện trong năm 2013 và những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm TBDH. Tiến độ thực hiện, hiệu quả, những vướng mắc hoặc bất hợp lý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH, các chương trình, dự án lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP về giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 và ước thực hiện năm 2013 của các dự án thành phần về mục tiêu, nhiệm vụ, kinh phí, cơ chế và biện pháp tổ chức thực hiện.

- Tình hình thực hiện và những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án ODA (chi tiết theo nguồn vốn đầu tư và vốn thường xuyên, bao gồm cả vốn nước ngoài được giao theo phương thức hỗ trợ ngân sách) trong năm 2012 và ước thực hiện 2013. Tình hình thực hiện trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của địa phương và tiến độ giải ngân vốn đối ứng địa phương.

- Các nội dung khác theo đặc thù của địa phương (cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trường chất lượng cao...).

Lưu ý đánh giá, phân tích thực trạng giáo dục đào tạo của tỉnh/thành phố trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xác định các yếu tố có thể tác động đến giáo dục và cần được quan tâm trong khi xây dựng kế hoạch, đặc biệt liên quan đến sự phối hợp liên ngành trong phân tích thực trạng, xây dựng mục tiêu, đưa ra các biện pháp, đề xuất điều kiện thực hiện kế hoạch và giám sát đánh giá.

2. Đánh giá chung về thực trạng
Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, nhận định ngắn gọn về các nội dung sau đây:
- Những thành tựu, kết quả nổi bật (so sánh mức độ đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra).

- Những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải (lưu ý về định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên; định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với các cấp học; những bất cập trong việc thực hiện chính sách đối với người học, giáo viên đề nghị sửa đổi hoặc ban hành, các khó khăn, rào cản đối với bình đẳng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi cần tiếp tục quan tâm trong năm kế hoạch...)

- Nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm (sử dụng phương pháp cây nguyên nhân để bảo đảm phân tích toàn diện, hệ thống).
II. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2014 (năm học 2014 - 2015)
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế - xã hội các vùng.
- Kết luận số 51-KL-TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và triển khai các chính sách phát triển giáo dục mầm non; các đề án, dự án về phát triển trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tăng cường năng lực dạy và học ngoại ngữ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng xã hội học tập; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; quy hoạch nguồn nhân lực; bảo đảm thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo; xã hội hóa giáo dục và đào tạo...
- Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

- Định hướng, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đã được xác định trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua.

2. Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2014
2.1. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch
- Nêu các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch theo thứ tự lựa chọn ưu tiên.

- Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trên từng nội dung: chỉ tiêu phát triển sự nghiệp; các điều kiện bảo đảm cho thực hiện (đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài chính…). Các chỉ tiêu kế hoạch phải được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, cụ thể, có thể đánh giá được, có khung thời gian thực hiện, bảo đảm tính khả thi; đặc biệt quan tâm đến quyền trẻ em, và ưu tiên nhóm trẻ thiệt thòi, dễ bị tổn thương.

- Đi kèm với từng mục tiêu, chỉ tiêu nêu ngắn gọn về bối cảnh, phân tích, cân nhắc để lựa chọn mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đó.
Lưu ý phân tích, làm rõ sự kết nối và mối liên hệ giữa mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch với thực trạng, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong triển khai thực hiện kế hoạch 2013.
2.2. Kế hoạch đào tạo

- Căn cứ vào đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của các trường (Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011); các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh, thành phố tự chủ, tự chịu trách nhiệm xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trên cơ sở nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Lập kế hoạch đào tạo theo hình thức cử tuyển của tỉnh và gắn với kế hoạch sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

2.3. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học

- Căn cứ thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo; kế hoạch phát triển số lượng học sinh, sinh viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN, cao đẳng, đại học (thuộc địa phương quản lý); quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương và định hướng mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học năm 2014 để tính toán, xác định số lượng phòng học cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm trong năm. Đặc biệt chú trọng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư cơ sở vật chất cần quan tâm thực hiện mục tiêu giáo dục cho trẻ em thiệt thòi, vùng sâu vùng xa như trẻ em dân tộc thiểu số, hoặc ở những nơi tập trung đông dân số nhập cư có quy mô trẻ em trong độ tuổi đi học tăng nhanh.
- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục vùng nông thôn và nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động, lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu để xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng, mua sắm TBDH nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia về giáo dục của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, theo thứ tự ưu tiên thực hiện để xác định các công trình, dự án.

- Về đầu tư TBDH, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các quy định, văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ bậc học mầm non, phổ thông, tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở các bậc học mầm non, phổ thông và trang thiết bị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở đào tạo (TCCN, cao đẳng và đại học) do địa phương quản lý năm 2014. Ưu tiên thiết bị cho giáo dục mầm non và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đối với các địa phương có các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú: Căn cứ vào thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kế hoạch phát triển số lượng học sinh để xác định số phòng học, số phòng ở và các trang thiết bị kèm theo, công trình vệ sinh, nước sạch cho học sinh nội trú, số phòng công vụ giáo viên cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và các loại trang thiết bị cần mua sắm mới trong năm.

2.4. Kế hoạch tài chính
Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm 2014 (năm học 2014 - 2015) và các định mức, chế độ, chính sách hiện hành; sở giáo dục và đào tạo chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo toàn tỉnh/thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2012, ước thực hiện dự toán năm 2013, các chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và tiếp tục quán triệt chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra.

a) Dự toán chi thường xuyên:

Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2014, xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, trong đó dự toán chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương theo đúng các chế độ đã ban hành trước thời điểm lập dự toán và chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo dục và đào tạo đã ban hành (Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 2123/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015, Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; Quyết định số 1640/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP; Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các chính sách khác…). Trên cơ sở định mức trên, bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí).

b) Chi đầu tư phát triển cho giáo dục đào tạo:

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2014, xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương và cơ sở vật chất hiện có; dự toán nhu cầu chi vốn đầu tư phát triển để xây dựng bổ sung trường, lớp học, phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy. Những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần quan tâm xây dựng nhà bán trú cho học sinh, công trình vệ sinh nước sạch, nhà công vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên ổn định sinh hoạt, yên tâm công tác.
Dự toán chi đầu tư phát triển phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014, hạn chế việc bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện.

c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giáo dục đào tạo:

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015; Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/04/2013 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT, chi tiết theo từng mục tiêu, dự án, theo nguồn ngân sách thực hiện (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí khác) và theo nguồn vốn (vốn đầu tư, vốn thường xuyên).

d) Các dự án ODA

Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc kế hoạch hoạt động của dự án được duyệt hoặc tiểu dự án được giao cho địa phương thực hiện, các địa phương lập kế hoạch tài chính năm 2014 chi tiết cho từng dự án, đối với mỗi dự án cần chi tiết theo nguồn vốn đầu tư và vốn thường xuyên có chi tiết theo nguồn nước ngoài và vốn trong nước, đối với mỗi nguồn vốn cần chi tiết theo thành phần dự án, theo hạng mục chi phí và theo tiểu mã số mục lục ngân sách nhà nước (nếu có).

2.5. Đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch
Để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2014 đạt kết quả, cần xây dựng các biện pháp, giải pháp triển khai cụ thể; kết nối với các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kế hoạch; cần tập trung vào các nhóm biện pháp, giải pháp sau:

- Biện pháp, giải pháp đặc thù, phù hợp với thực tế của địa phương để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đặc biệt chú ý bảo đảm quyền đi học của trẻ em thiệt thòi, dễ bị tổn thương. (chú ý đến các giải pháp phi tài chính).

- Bảo đảm huy động đủ và sử dụng có hiệu quả các điều kiện thực hiện kế hoạch: đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất thiết bị; các nguồn lực tài chính…
- Bảo đảm các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo của Nhà nước; ban hành chính sách địa phương (nếu có).
- Biện pháp quản lý (tổ chức, chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện).
- Về xã hội hoá phát triển giáo dục và đào tạo.
2.6. Kiến nghị

Nêu các kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền tỉnh/thành phố, Bộ giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành ở Trung ương ương, Đảng, Nhà nước.
III. Thời gian hoàn thành báo cáo
Các sở giáo dục và đào tạo lập báo cáo đánh giá theo nội dung trên, hoàn thiện biểu số 01 đến biểu số 14, gửi kèm theo công văn này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) trước ngày 10/6/2013 và gửi file theo địa chỉ Email: nhthanhkhtc@moet.edu.vn; mhbang@moet.edu.vn. Phần tính toán kế hoạch trên mô hình VANPRO ghi vào một đĩa mềm và gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng với tài liệu báo cáo kế hoạch.
Trong quá trình lập báo cáo kế hoạch nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính, số điện thoại 0438694885; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, số điện thoại 0438684791) để được hướng dẫn. Trường hợp nếu có nội dung phát sinh mới sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn bổ sung.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ đúng thời gian quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, Vụ KHTC,
Cục CSVCTBDH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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		TỈNH, THÀNH PHỐ												BIỂU SỐ 1

						BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014 - MẦM NON

				1		Tiêu chí		Đơn vị tính		TH 12 - 13		Ước 13-14		KH 14-15		Dòng liên quan ở VANPRO

		I				MÔ HÌNH VỀ HỌC SINH

		1.1		Population		Dân số độ tuổi

		a		Age group 0 - 2		Dân số từ 0-2 tuổi (Tổng số)		Người								30

						- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Người								33

				- Children from poor communes		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								35

		b		Age  group 3 - 5		Dân số từ 3-5 tuổi		Người								36

						- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Người								39

				- Children from poor communes		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								41

		c		Age group 5		Dân số 5 tuổi		Người								42

						- Trong tổng số:

				- In total:		- Dân tộc thiểu số		Người

				- Ethnic minorities		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								45

		1.2		Enrolment in Nurseries &  Kindergartens		Trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo

		a		Total (Public + Non-public)		Tổng số (CL + ngoài CL)		Cháu								49		No

				Enrolment rate in nurseries		Tỉ lệ huy động trẻ em nhà trẻ (0 -2)		%								70

				Enrolment rate in kindergartens		Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo (3 - 5)		%								72

				Enrolment rate of 5 year old children in kindergartens		Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi		%

				Total number of children enrolled in nurseries		Tổng số trẻ em nhà trẻ		Trẻ

				- In total:		- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Trẻ

				- Children in full-day schooling		- Học bán trú		Trẻ

				Total number of children enrolled in kindergartens		Tổng số trẻ mẫu giáo		Cháu

				- In total:		- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Cháu								75

				- Children in full-day schooling		- Học bán trú		Cháu

				- Disabled children in integrated schools		- Trẻ khuyết tật học hòa nhập		Cháu								76

				Total number of 5 year old children enrolled in kindergartens		Tổng số trẻ mẫu giáo 5 tuổi		Cháu								78

				- In total:		- Trong tổng số:										81

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Cháu								n-a

				- Children in full-day schooling		- Học bán trú		Cháu								82

		b		Enrolment in Public Nurseries & Kindergartens		Trẻ em công lập										84

				Total number of nursery children		Tổng số trẻ em nhà trẻ		Trẻ								87

				Percentage of nursery enrolment		Tỉ lệ huy động nhà trẻ		%

				Total number of kindergarten children		Tổng số trẻ mẫu giáo		Cháu

				Percentage of kindergarten enrolment		Tỉ lệ huy động mẫu giáo		%								94

		II		II. CLASS SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ LỚP

		2.1		Nurseries (Aged 0-2)		Nhà trẻ

				Total number of nursery groups		Tổng số nhóm trẻ		Nhóm								110

				- Public		- Nhóm công lập		Nhóm								111

				- Average children/group (public + non-public)		- Tỉ lệ trẻ/nhóm		Trẻ/1nhóm								112

		2.2		Kindergartens (Aged 3-5)		Mẫu giáo

				Total number of classes		Tổng số lớp		Lớp								115

				- Public		- Lớp công lập		Lớp								116

				- Average children/class (public + non-public)		- Tỉ lệ HS/lớp		Cháu/1lớp								117

		III		III. SCHOOL SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ, TRƯỜNG

		3.1		Nurseries (aged 0-2)		Tổng số nhà trẻ		Cơ sở								122

				- Public		- Nhà trẻ công lập		Cơ sở								123

		3.2		Kindergartens (aged 3-5)		Tổng số trường Mẫu giáo		Trường								128

				- Public		-  Trường mẫu giáo công lập		Trường								129

		3.3		ECCE (aged 0-5; combined nursery and kindergarten)		Tổng số trường Mầm non		Trường								134

				- Public		-  Trường mầm non công lập		Trường								135

		3.4				Trường MN đạt chuẩn QG (Nhà trẻ, MG, MN)

						- Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1		Trường

				- National standard schools		- Trường đạt chuẩn quốc gia mức 2		Trường								n-a

		IV		IV. TEACHER SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ GIÁO VIÊN

		4.1		Total number of administrators, teachers and
 other non-teaching staff (public + non public)		Tổng số CB, GV, nhân viên (CL+NCL)		Người								145

				- In which:  - Government administrators, teachers and other non-teaching staff		- CB, GV, nhân viên biên chế		Người								146

		a		Total number of nursery teachers		Tổng số GV Nhà trẻ		Người								148

				- Number of Nursery teachers per group		- Số GV/nhóm		gv/nhóm								154

		b		Total number of Kindergarten teachers		Tổng số GV Mẫu giáo		Người								157

				- Number of Kindergarten teachers per class		- Số GV/lớp		GV/lớp								163

		4.2		Public: Total educational administrators, teachers and other non-teaching staff		Tổng số CB, GV, nhân viên công lập		Người								187

				- In which:  - Government administrators, teachers and other non-teaching staff		- CB, GV, nhân viên biên chế		Người								188

		a		Total number of nursery teachers		Tổng số GV Nhà trẻ		Người								189

				- Number of Nursery teachers per group		- Số GV/nhóm		gv/nhóm								190

				- In which:    - Number of Standard Nursery teachers		Chia ra: - Đạt trình độ trên chuẩn		Người

						- Đạt trình độ chuẩn		Người

						- Đạt trình độ dưới chuẩn		Người

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn		%

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn		%

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ dưới chuẩn		%

		b		Total number of Kindergarten teachers		Tổng số GV mẫu giáo		Người								193

				- Number of Kindergarten teachers per class		- Số GV/lớp		GV/lớp								194

				- In which:    - Number of Standard Nursery teachers		Chia ra: - Đạt trình độ trên chuẩn		Người

						- Đạt trình độ chuẩn		Người

						- Đạt trình độ dưới chuẩn		Người

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn		%

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn		%

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ dưới chuẩn		%

		v		V. PUBLIC PHYSICAL INFRASTRUCTURE SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  CÔNG LẬP

		5		Construction of NEW classrooms and facilities		Tổng kinh phí đầu tư XDCB		Tr. đồng		0		0		0

		5.1		Classrooms		Khối phòng học		Tr. đồng

		a		Public Nurseries		Nhà trẻ công lập

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								221

				Percentage of classrooms with permanent structure		Tỉ lệ phòng học kiên cố		%								225

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng								222

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng học được xây mới:		Phòng								229

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng								230

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng								231

		b		Public Kindergartens, ECCE		Mẫu giáo, mầm non công lập

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng

						Tỉ lệ phòng học kiên cố		%

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng học được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng

		5.2		Supplemental facilities (playground,  water and sanitation, garage, etc.)		Các công trình phụ trợ khác

		a		Number of school sites without clean water system		Tổng số (điểm) trường chưa có nguồn nước sạch		Cơ sở								258

				- Number of school sites to receive clean water system		- Số (điểm) nhà trẻ sẽ được đầu tư hệ thống nước sạch		Cơ sở								259

				- Average cost for providing clean water system per site		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 hệ thống nước sạch		Tr. đồng								260

				+ Total expenditure for providing  clean water system		+ Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống nước sạch		Tr. đồng								261

		b		Total current number of playgrounds		- Tổng số sân chơi sẽ được trang bị đồ chơi		Sân chơi								355

				- Average cost for providing toy-equipment to a playground		- Kinh phí ước tính trang bị đồ chơi cho 1 sân chơi		Tr. đồng								358

				+ Total expenditure for equipping playgrounds (mil. VND)		+ Tổng kinh phí đầu tư sân chơi		Tr. đồng								359

		5.3		Other constructions or repairs		Kinh phí xây dựng, sửa chữa  cơ sở vật chất khác		Tr. đồng								380		New		Kinh phí xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng khác
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		TỈNH, THÀNH PHỐ												BIỂU SỐ 2

						BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014 - TIỂU HỌC

		1		Item		Tiêu chí		Đơn vị tính		TH 12 - 13		Ước 13-14		KH 14-15		Dòng liên quan ở VANPRO

		I				MÔ HÌNH VỀ HỌC SINH

		1.1		Population		Dân số độ tuổi

				Age group 6-10		Dân số từ 6-10 tuổi (Tổng số)		Người								464

				- In total:      -  Female		- Trong tổng số:										466

				- Ethnic pupils		- Dân tộc thiểu số		Người								467

				- Disabled pupils		- Khuyết tật		Người								468

				- Pupils from poor communes		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								469

				Age 6		Dân số 6 tuổi		Người								470

		1.2		New Intake to primary Grade 1: Male + Female		Tổng số tuyển mới HS lớp 1:		Học sinh								473

				Gross intake rate (GIR) at Grade 1: Male + Female		Tỉ lệ HS lớp 1 tuyển mới (so với dân số 6 tuổi)		%								475

		1.3		Total number of primary pupils: Male + Female		Tổng số HS Tiểu học:		Học sinh								526

				Total number of primary pupils in PUBLIC Schools		Trong đó: HS công lập		Học sinh

				Percentage of nursery enrolment		Tỉ lệ HS công lập		%

				Gross enrolment ratio (public + non-public): Male + Female		Tỉ lệ nhập học thô (CL + NCL)		%								553

				Net enrolment rate (public + non-public): Male + Female		Tỉ lệ huy động HS đúng độ tuổi		%								551

		1.4		Enrolment of special population groups in primary		Số HS thuộc các nhóm DS đặc biệt :

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Học sinh								560

				- Semi-boarding ethnic pupils (partially funded by parents)		- HS dân tộc bán trú		Học sinh								565

				- Disabled pupils in integrated schools		- HS khuyết tật		Học sinh								n-a

				- Attending full-day schooling classes		- Số HS học 2 buổi/ngày		Học sinh								567

		II		II. CLASS SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ LỚP

		2.1		Total number of classes		Tổng số lớp		Lớp								592

				- In total: - Classes in public schools		- Lớp công lập		Lớp								593

				- Pupil/class ratio		- Tỉ lệ HS/lớp		Hs/lớp								596

		III		III. SCHOOL SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ, TRƯỜNG

		3.1		Total number of schools		Tổng số trường		Trường								601

						- Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1		Trường

				- National standard schools		- Trường đạt chuẩn quốc gia mức 2		Trường								n-a

		3.2		Total number of public schools		Tổng số trường công lập		Trường								604

				- Ethnic semi-boarding schools		- Trường PT dân tộc bán trú		Trường								607

		IV		IV. TEACHER SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ GIÁO VIÊN

		4.1		Total number of staff (administrators, teachers and other non-teaching staff)		Tổng số CB, GV, nhân viên		Người								613

		4.2		Total number of staff in public schools		Tổng số CB, GV, nhân viên công lập		Người								614

		a		Total number of teachers		Tổng số GV		Người								615

				- In which : - Standard teachers		- Số GV/lớp		Gv/lớp								616

						Chia ra: - Đạt trình độ trên chuẩn		Người

						- Đạt trình độ chuẩn		Người

						- Đạt trình độ dưới chuẩn		Người

				- Ethnic teachers		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn		%								619

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn		%

				- Number of teachers/class		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ dưới chuẩn		%								622

		b		Total number of administrators		Tổng số cán bộ quản lý		Người								626

		c		Number of other non-teaching staff		Tổng số cán bộ, nhân viên		Người								631

		v		V. PUBLIC PHYSICAL INFRASTRUCTURE SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  CÔNG LẬP

		5		Construction		Tổng kinh phí đầu tư XDCB		Tr. đồng		0		0		0

		5.1		Classrooms		Khối phòng học

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								649

				Percentage of classrooms with permanent structure		Tỉ lệ phòng học kiên cố		%								653

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng								650

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng học được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								657

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng								658

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng								659

		5.2		Functional rooms (physical rooms, art rooms, library, ...)		Phòng phục vụ học tập

				Number of rooms available (1)		Số phòng phục vụ học tập của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								661

				Number of rooms required (2)		Tỉ lệ phòng/trường		Phòng								662

				Total number of newly built functional rooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng phục vụ học tập được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		%								667

				Average construction cost per new room, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng phục vụ học tập mới, kể cả thiết bị bên trong (tr. đ)		Tr. đồng								668

				Total cost for building new functional rooms (mil. VND)		Tổng kinh phí xây mới phòng phục vụ học tập (tr.đ)		Tr. đồng								669

		5.3		Number of school sites without clean water system		Tổng số trường và điểm trường chưa có nguồn nước sạch		Điểm								685

				- Number of school sites to receive clean water system		- Số  trường (điểm) sẽ được đầu tư hệ thống nước sạch		Điểm								686

				- Average cost for providing clean water system per school site		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 hệ thống nước sạch		Tr. đồng								687

				+ Total expenditure for providing  clean water system		+ Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống nước sạch		Tr. đồng								688

		5.4		Number of school sites without adequate sanitation facilities		Số trường (điểm) chưa có công trình vệ sinh phù hợp		Điểm								689

				- Number of school sites need to be equippte with adequate sanitation facilities		- Số trường (điểm) sẽ được xây dựng công trình vệ sinh phù hợp		Điểm								690

				- Average cost for providing adequate sanitation facilities to a school		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 công trình vệ sinh		Tr. đồng								691

				+ Total expenditure for improving sanitation facilities		+ Tổng kinh phí đầu tư cho công trình vệ sinh		Tr. đồng								692

		5.5		Other construction and repairs		Kinh phí xây dựng, sửa chữa  cơ sở vật chất khác		Tr. đồng		0		0		0		734		New		Kinh phí xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng khác
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		TỈNH, THÀNH PHỐ												BIỂU SỐ 3

						BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014 - TRUNG HỌC CƠ SỞ

		1		Item		Tiêu chí		Đơn vị tính		TH 12 - 13		Ước 13-14		KH 14-15		Dòng liên quan ở VANPRO

		I				MÔ HÌNH VỀ HỌC SINH

		1.1		Population		Dân số độ tuổi

				Age 11-14		Dân số từ 11-14 tuổi (tổng số)		Người								829

				- In total:		- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Người								832

				- Pupils from poor communes		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								834

		1.2		New enrolment in grade 6		Nhập học lớp 6

				New enrolment at Grade 6: Male + Female		- Tuyển mới lớp 6		Học sinh								838

				Gross enrolment ratio (public + non-public): Grade 6		- Tỷ lệ tuyển mới lớp 6 (so với dân số 11 tuổi)		%								n-a

				Transition rate (% primary graduates enrolled in Grade 6): Male+Female		- Tỉ lệ chuyển cấp		%								840

		1.3		Total number of Lower Secondary pupils: Male + Female		Tổng số HS THCS		Học sinh								885

				Total number of primary pupils in PUBLIC Schools		Trong đó: HS công lập		Học sinh

				Percentage of nursery enrolment		Tỉ lệ HS công lập		%

				Percentage of total enrolment aged 11-14: Male + Female		Tỉ lệ nhập học thô (CL + NCL)		%								904

		1.4		Enrolment of special population groups in lower secondary: Male+Female		Số HS thuộc các nhóm dân số đặc biệt :

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Học sinh								917

				- Boarding pupils from ethnic minorities		- HS dân tộc nội trú		Học sinh								920

				- Semi-boarding ethnic pupils (partially funded by parents)		- HS dân tộc bán trú		Học sinh								921

				- Disabled pupils in integrated schools		- HS khuyết tật		Học sinh								n-a

				- Attending full-day schooling classes		- HS học 2 buổi/ngày		Học sinh								923

		II		II. CLASS SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ LỚP

		2.1		Total number of classes		Tổng số lớp		Lớp								947

				- In total: - Classes in public schools		- Lớp công lập		Lớp								948

				- Pupil/class ratio		- Tỉ lệ HS/lớp		HS/lớp								950

		III		III. SCHOOL SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ, TRƯỜNG

		3.1		Total number of schools		Tổng số trường		Trường								955

				- National standard schools		- Trường đạt chuẩn quốc gia		Trường								n-a

		3.2		Total number of public schools		Tổng số trường công lập		Trường								958

				- Ethnic boarding schools		- Trong tổng số: - Trường PT dân tộc bán trú		Trường								960

				- Semi-boarding schools		- Trường PT dân tộc nội trú		Trường								1094

		IV		IV. TEACHER SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ GIÁO VIÊN

		4.1		Total number of staff (administrators, teachers and
 other non-teaching staff)		Tổng số CB, GV, nhân viên		Người								966

		4.2		Total number of staff in public schools		Tổng số CB, GV, nhân viên công lập		Người								967

		a		Total number of teachers		Tổng số GV		Người								968

						- Số GV/lớp		GV/lớp

				- In which : - Standard teachers		Chia ra: - Đạt trình độ trên chuẩn		Người								969

						- Đạt trình độ chuẩn		Người

						- Đạt trình độ dưới chuẩn		Người

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn		%

				- Ethnic teachers		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn		%								972

				- Number of teachers/class		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ dưới chuẩn		%								975

		b		Number of educational administrators		Tổng số cán bộ quản lý		Người								979

		c		Number of other non-teaching staff		Tổng số cán bộ, nhân viên		Người								984

		v		V. PUBLIC PHYSICAL INFRASTRUCTURE SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  CÔNG LẬP

		5		Construction		Tổng kinh phí đầu tư XDCB		Tr. đồng		0		0		0

		5.1		Classrooms		Khối phòng học

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								1003

				Percentage of classrooms with permanent structure		Tỉ lệ phòng học kiên cố		%								1007

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng								1004

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng học được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								1011

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng								1012

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng								1013

		5.2		Subject rooms		Phòng học bộ môn

				Number of rooms available (1)		Số phòng học bộ môn của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								1015

				Number of rooms required (2)		Tỉ lệ phòng/trường		%								1016

				Total number of newly built rooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng bộ môn được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								1021

				Average construction cost per new room, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng bộ môn mới, kể cả thiết bị bên trong  (tr. đ)		Tr. đồng								1022

				Total cost for building new subject rooms (mil. VND)		Tổng kinh phí xây mới phòng bộ môn (tr.đ)		Tr. đồng								1023

		5.3		Number of school sites without clean water system		Tổng số trường (điểm) chưa có nguồn nước sạch		Điểm								1050

				- Number of school sites to receive clean water system		- Số trường (điểm) sẽ được đầu tư hệ thống nước sạch		Điểm								1051

				- Average cost for providing clean water system per school site		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 hệ thống nước sạch		Tr. đồng								1052

				+ Total expenditure for providing  clean water system		+ Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống nước sạch		Tr. đồng								1053

		5.4		Number of school sites without adequate sanitation facilities		Số trường (điểm) chưa có công trình vệ sinh phù hợp		Điểm								1054

				- Number of school sites need to be equippte with adequate sanitation facilities		- Số trường (điểm) sẽ được xây dựng công trình vệ sinh		Điểm								1055

				- Average cost for providing adequate sanitation facilities to a school		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 công trình vệ sinh (tr.đ)		Tr. đồng								1056

				+ Total expenditure for improving sanitation facilities		+ Tổng kinh phí đầu tư cho công trình vệ sinh		Tr. đồng								1057

		5.5		Financial support for semi-boarding ethnic schools		Chi hỗ trợ trường dân tộc bán trú

				Number of semi-boarding ethnic schools		Số trường dân tộc bán trú		Trường								1094

				Average expenditure per semi-boarding ethnic school (mil. VND)		Kinh phí hỗ trợ bình quân 1 trường		Tr. đồng								1096

				Total budget (mil. VND)		+ Tổng kinh phí		Tr. đồng								1097

		5.6		Other construction and repairs		Kinh phí đầu tư, xây dựng, sửa chữa  cơ sở vật chất khác		Tr. đồng								1099		New		Kinh phí xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng khác
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		TỈNH, THÀNH PHỐ												BIỂU SỐ 4

						BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

		1		Item		Tiêu chí		Đơn vị tính		TH 12 - 13		Ước 13-14		KH 14-15		Dòng liên quan ở VANPRO

		I				MÔ HÌNH VỀ HỌC SINH

		1.1		Population		Dân số độ tuổi

				Age 15 -17		Dân số từ 15-17 tuổi (tổng số)		Người								1207

				- In total:		- Trong tổng số:

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Người								1210

				- Pupils from poor communes		- Thuộc các xã đặc biệt khó khăn		Người								1212

		1.2		New enrolment number at grade 10		Số học sinh tuyển mới lớp 10

				New enrolment at grade 10		Số HS tuyển mới lớp 10		Học sinh								1216

				% pupil transferring from Lower Secondary education		Tỷ lệ  HS chuyển cấp từ THCS		%								1218

		1.3		Total number of Upper Secondary pupils		Tổng số HS THPT		Học sinh		0		0		0		1257

				Total number of primary pupils in PUBLIC Schools		Trong đó: HS công lập		Học sinh

				Percentage of nursery enrolment		Tỉ lệ HS công lập		%

				Percentage of total enrolment aged 15-17: Male + Female		Tỉ lệ nhập học thô (CL + NCL)		%								1274

		1.4		Enrolment of special population groups in lower secondary		Số HS thuộc các nhóm dân số đặc biệt :

				- Ethnic minorities		- Dân tộc thiểu số		Học sinh								1285

				- Boarding pupils from ethnic minorities		- HS dân tộc nội trú		Học sinh								1288

				- Disabled pupils in integrated schools		- HS khuyết tật học hòa nhập		Học sinh								n-a

				- Gifted pupils		- HS trường chuyên		Học sinh								1291

		II		II. CLASS SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ LỚP

		2.1		Total number of classes		Tổng số lớp		Lớp								1314

				- In total: - Classes in public schools		- Lớp công lập		Lớp								1315

				- Pupil/class ratio		- Tỉ lệ HS/lớp		HS/lớp								1317

		III		III. SCHOOL SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ, TRƯỜNG

		3.1		Total number of schools		Tổng số trường		Trường								1322

				- National standard schools		- Trường đạt chuẩn quốc gia		Trường								n-a

		3.2		Total number of public schools		Tổng số trường công lập		Trường								1325

				- Ethnic boarding schools		- Trong tổng số: - Trường dân tộc nội trú		Trường								1328

		IV		IV. TEACHER SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ GIÁO VIÊN

		4.1		Total number of staff (administrators, teachers and
 other non-teaching staff)		Tổng số CB, GV, nhân viên		Người								1334

		4.2		Total number of staff in public schools		Tổng số CB, GV, nhân viên công lập		Người								1335

		a		Total number of teachers		Tổng số GV		Người								1336

						- Số GV/lớp		GV/lớp

				- In which : - Standard teachers		Chia ra: - Đạt trình độ trên chuẩn		Người								1337

						- Đạt trình độ chuẩn		Người

						- Đạt trình độ dưới chuẩn		Người

						- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn		%

				- Ethnic teachers		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn		%								1340

				- Number of teachers/class		- Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ dưới chuẩn		%								1344

		b		Number of educational administrators		Tổng số cán bộ quản lý		Người								1348

		c		Number of other non-teaching staff		Tổng số cán bộ, nhân viên		Người								1353

		v		V. PUBLIC PHYSICAL INFRASTRUCTURE SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  CÔNG LẬP

		5		Construction		Tổng kinh phí đầu tư XDCB		Tr. đồng		0		0		0

		5.1		Classrooms		Khối phòng học

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								1372

				Percentage of classrooms with permanent structure		Tỉ lệ phòng học kiên cố		%								1376

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng								1373

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng học được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								1380

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng								1381

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng								1382

		5.2		Subject rooms		Phòng học bộ môn

				Number of rooms available (1)		Số phòng học bộ môn của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								1384

				Number of rooms required (2)		Tỉ lệ phòng/trường		%								1385

				Total number of newly built rooms: newly built + replacement + in new schools		Tổng số phòng bộ môn được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								1390

				Average construction cost per new room, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng bộ môn mới, kể cả thiết bị bên trong  (tr. đ)		Tr. đồng								1391

				Total cost for building new subject rooms (mil. VND)		Tổng kinh phí xây mới phòng bộ môn (tr.đ)		Tr. đồng								1392

		5.3		Number of school sites (main and satellite) without clean water system		Tổng số trường (điểm) chưa có nguồn nước sạch		Điểm								1419

				- Number of school sites to receive clean water system		- Số (điểm) trường sẽ được đầu tư hệ thống nước sạch		Điểm								1420

				- Average cost for providing clean water system per school site		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 hệ thống nước sạch		Tr. đồng								1421

				+ Total expenditure for providing  clean water system		+ Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống nước sạch		Tr. đồng								1422

		5.4		Number of school sites without adequate sanitation facilities		Số trường (điểm) chưa có công trình vệ sinh phù hợp		Điểm								1423

				- Number of school sites need to be equippte with adequate sanitation facilities		- Số trường (điểm) sẽ được xây dựng công trình vệ sinh phù hợp		Điểm								1424

				- Average cost for providing adequate sanitation facilities to a school		- Kinh phí đầu tư bình quân 1 công trình vệ sinh		Tr. đồng								1425

				+ Total expenditure for improving sanitation facilities		+ Tổng kinh phí đầu tư cho công trình vệ sinh		Tr. đồng								1426

		5.5		Other construction and repairs		Kinh phí đầu tư, xây dựng, sửa chữa  cơ sở vật chất khác		Tr. đồng								1468		New		Kinh phí xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng khác
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GDTX

		TỈNH, THÀNH PHỐ												BIỂU SỐ 5

						BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014 - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

		1		Item		Tiêu chí		Đơn vị tính		TH 12 - 13		Ước 13-14		KH 14-15		Dòng liên quan ở VANPRO

		I		I. PUPIL SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ HỌC SINH

				Total learners in different CE courses		Tổng số học viên trong các lớp GDTX		Người								1881

				- In which:  - Learners in secondary education		Số học viên các lớp THCS &THPT		Người								1882

				Number of participants in literacy and post-literacy programs		Số trẻ em tham gia học xoá mù chữ và sau XMC		Người								1886

						Số HS CT tương đương tiểu học		Người

				Number of adult aged 15-35 participate in literacy programs		Số học viên XMC (người lớn 15-35 tuổi)		Người								1895*1896

				Number of learners at classes on training, upgrading knowledge and professional skills		Số người tham gia  bồi dưỡng chuyên môn, NV ...		Người								1909

						Số sinh viên đang học hệ VLVH (ĐH, CĐ) tại Trung tâm GDTX của tỉnh		Người

		II		II. CLASS SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ LỚP

				Total number of classes in CE programs		Tổng số lớp GDTX		Lớp								1932

						Số học viên các lớp THCS &THPT		Lớp

				Illiteracy and post-illiteracy programs		Số lớp CT XMC và sau XMC		Lớp								0		0		0

				Illiteracy and Primary education equivalent program		Số lớp CT tương đương tiểu học		Lớp								1933

				Number of Illiteracy classes for adults at age 15-35		Số lớp CT XMC cho người lớn trong độ tuổi 15-35		Lớp								1938

				Number of classes on training, upgrading knowledge and professional skills		Số lớp Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ		Lớp								1949

		III		III. SCHOOL SUB-MODEL		VỀ  CƠ SỞ TRƯỜNG, TRUNG TÂM

				Total number of Continuing Education Centers		Tổng số trung tâm GDTX		TT								1961

				Total number of Technical and Vocational secondary schools		Tổng số trung tâm KTTH-HN		TT								1962

				Total number of Community Learning Centers		Tổng số Trung tâm học tập cộng đồng		TT								1963

		IV		IV. TEACHER SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ GIÁO VIÊN

				Total number of educational administrators,
teachers and other non-teaching staff		Tổng số CB, GV, nhân viên		Người								1970

		a		Number of administrators, teachers and other staff
in Continuing and Tech-Voc. Secondary Centers		TS CB, GV, nhân viên của Trung tâm GDTX, KTTH-HN		Người								1971

				Total number of teachers		- Tổng số GV		Người								1972

		b		Total number of educational administrators, teachers and
other non-teaching staff in Community Learning Centers		Tổng số CB, GV, nhân viên Trung tâm HTCĐ		Người								1986

		v		V. PUBLIC PHYSICAL INFRASTRUCTURE SUB-MODEL		MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  CÔNG LẬP

		5		Construction		Tổng kinh phí đầu tư XDCB		Tr. đồng

		5.1		Classrooms		Khối phòng học

				Number of available classrooms (1)		Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								1996

				Percentage of classrooms with permanent structure		Tỉ lệ phòng học kiên cố		%								2000

				Number of classrooms required (2)		Số phòng học tạm, xuống cấp		Phòng								1997

				Total number of newly built classrooms: newly built + replacement + in new centers		Tổng số phòng học được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								2004

				Average construction cost per new classroom, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng học mới, kể cả thiết bị		Tr. đồng								2005

				Total cost for building new classrooms (mil. VND)		+Tổng kinh phí xây mới phòng học		Tr. đồng								2006

		5.2		Subject rooms		Phòng học bộ môn

				Number of rooms available (1)		Số phòng học bộ môn của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng								2008

				Number of rooms required (2)		Tỉ lệ phòng/trung tâm		%								2009

				Total number of newly built activity rooms: newly built + replacement + in new centers		Tổng số phòng bộ môn được xây mới: tăng quy mô + thay thế phòng tạm, xuống cấp + trường mới		Phòng								2014

				Average construction cost per new room, including equipments (mil. VND)		Kinh phí xây dựng bình quân 1 phòng bộ môn mới, kể cả thiết bị bên trong  (tr. đ)		Tr. đồng								2015

				Total cost for building new subject rooms (mil. VND)		Tổng kinh phí xây mới phòng bộ môn (tr.đ)		Tr. đồng								2016

		5.3		Other construction and repairs		Kinh phí xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng khác		Tr. đồng
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CĐ,ĐH,TCCN

		TỈNH, THÀNH PHỐ ……																								BIỂU SỐ 6

				CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TCCN NĂM 2014

						(Các trường thuộc địa phương quản lý)

		Số		Bạc đào tạo		Tổng		Tr. ĐH		Tr. ĐH		Tr. CĐ		Tr. CĐ		Tr. CĐ		Tr. CĐ		Tr. CĐ		Tr. CĐ		Tr. TCCN		Tr. TCCN		Tr. TCCN

		TT				cộng		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		I		Sau đại học

		1		Thạc sĩ		0

		II		Đại học

		1		Hệ chính quy		0

				Trong đó sư phạm		0

		2		Liên thông CQ lên ĐH		0

		3		Hệ VLVH, LT theo hình thức VLVH		0

		4		Dự bị đại học		0

		III		Cao đẳng

		1		Hệ chính quy		0

				Trong đó sư phạm		0

		2		Liên thông CQ lên CĐ		0

		3		Hệ VLVH, LT theo hình thức VLVH		0

		IV		Trung cấp chuyên nghiệp

		1		Hệ chính quy		0

				Trong đó sư phạm		0

		2		Hệ VLVH		0

		Ghi chú: Mỗi cột là chỉ tiêu của 1 trường, lần lượt các trường ĐH, CĐ và TCCN thuộc địa phương. Nếu không có trường ĐH hoặc CĐ  thì để trống.

				Không ghi chỉ tiêu của các trường nơi khác đào tạo cho địa phương.
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CU TUYEN

		TỈNH, THÀNH PHỐ ……										BIỂU SỐ 7

				CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN NĂM 2014

		Số		Cơ sở đào tạo				Chỉ tiêu				Chi tiết theo ngành

		TT				Đại học		Cao đẳng		TCCN

				Tổng cộng

		I		Trường đại học

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		II		Trường cao đẳng

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35
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Taichinh

		TỈNH, THÀNH PHỐ ……												BIỂU SỐ 8

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2014

												Đơn vị tính: triệu đồng

		TT				NỘI DUNG		THỰC HIỆN
2012		ƯỚC THƯC HIỆN  
2013		DỰ KIẾN 
2014		So sánh (%)

														2013/ 2012		2014/ 2013

		A		Tổng thu, chi nộp ngân sách nhà nước		Tổng thu, chi nộp ngân sách nhà nước

		1		Số thu phí, lệ phí		Số thu phí, lệ phí

				- Học phí		- Học phí

				- Lệ phí		- Lệ phí

				- Thu sự nghiệp		- Thu sự nghiệp

		2		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại :		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại :

				- Mầm non		- Mầm non

				- Tiểu học		- Tiểu học

				- Trung học cơ sở		- Trung học cơ sở

				- Trung học phổ thông		- Trung học phổ thông

				- Giáo dục thường xuyên		- Giáo dục thường xuyên

				- Trung tâm Kỹ thuật, tổng hợp - hướng nghiệp		- Trung tâm Kỹ thuật, tổng hợp - hướng nghiệp

				- Dạy nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề)		- Dạy nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề)

				- Trung cấp chuyên nghiệp		- Trung cấp chuyên nghiệp

				- Cao đẳng		- Cao đẳng

				- Đại học		- Đại học

				- Các cơ sở giáo dục, đào tạo khác		- Các cơ sở giáo dục, đào tạo khác

				- Quản lý chung của ngành  (nếu có)		- Quản lý chung của ngành  (nếu có)

		B		Expenditure from State Budget		Dự toán chi ngân sách nhà nước

		I		Capital (investment and development) expenditures		Chi đầu tư phát triển

		1		Capital expenditure from State budget		Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

		2		Funds from Government Bond		Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

		3		ODA funds		Chi đầu tư từ nguồn các Dự án ODA

		4		Funds from Lottery		Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết

		5		Required budget from E-NTPs (Project 5 and Project 6)		Chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu của  NSTW

		II		Recurrent expenditure		Chi thường xuyên sự nghiệp GD, ĐT, DN  (1)

		1		ECCE education		Mầm non

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		2		Primary education		Tiểu học

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		3		Lower secondary education		Trung học cơ sở

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		4		Upper secondary education		Trung học phổ thông

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		5		Continuing education		Giáo dục thường xuyên

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		6		Technical and Vocational centers		Trung tâm kỹ thuật, tổng hợp - hướng nghiệp

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		7		Vocational training		Dạy nghề

		7.1		Primary vocational training		Sơ cấp nghề

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		7.2		Secondary vocational training		Trung cấp nghề

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		7.3		Tertiary vocational training		Cao đẳng nghề

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		8		Professional secondary		Trung cấp chuyên nghiệp

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		9		College		Cao đẳng

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		10		University		Đại học, sau đại học

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		11		Other education institutions		Các cơ sở giáo dục, đào tạo khác

				In which personal expenditure		Trong đó: chi thanh toán cho cá nhân

		12		Management entities (if any)		Quản lý chung của ngành  (nếu có)

		13		In which: Recurrent expenditure detailed by expenditures to implement the policies to teachers and pupils (2)		Trong Chi thường xuyên chi tiết các khoản kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh(2):

				- Expenditure for implementation of Decree 61/2006/ND-CP		- Chi thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP

				- Expenditure for implementation of Decision 112/2007/QD-TTg		- Chi thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG

						- Chi thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg

						- Chi tiền ăn trưa cho trẻ 3,4&5 tuổi theo QĐ số 60, 239/QĐ-TTg

						- Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo  theo NĐ số 54/2011/NĐ-CP

				- …(detailed policies implemented in province)		(chi tiết theo các chế độ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh/TP)

		III		Chi chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT		Chi chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT

						Trong đó :

						-  Vốn Sự nghiệp

						- Vốn đầu tư :

		1		Assisting for universalization of lower secondary, maintaining result of universalization of primary education and assist for universalization of upper secondary (Project 1)		Dự án: Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tuổi học, thực hiện phổ cập GD THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học.

		2		IT training and application of IT into school (Project 3)		Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

		3		Enhancing learning and teaching foreign language in education (Project 4)		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

						- Trong đó:  vốn đầu tư hỗ trợ xây dựng mới trường PT DTNT theo Đề án Củng cố hệ thống trường PT DTNT phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg.

		4		Support for the education of ethnic minorities and disadvantaged regions (Project 6)		Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý CT và GS, ĐG thực hiện Chương trình

		IV		Other expenditures (if any) (mil. VND)		Chi dự án ODA (chi tiết theo chương trình, dự án)
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						BÁO CÁO SỐ HỌC SINH, SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH

		STT		Cấp, bậc học		Năm 2012																Năm 2013																Năm 2014

						Nghị định số 49/NĐ-CP						QĐ số 239		QĐ số 60		QĐ số 85/QĐTTg		QĐ số 2123/QĐTTg		QĐ số 12/QĐTTg		Nghị định số 49/NĐ-CP						QĐ số 239		QĐ số 60		QĐ số 85/QĐTTg		QĐ số 2123/QĐTTg		QĐ số 12/QĐTTg		Nghị định số 49/NĐ-CP						QĐ số 239		QĐ số 60		QĐ số 85/QĐTTg		QĐ số 2123/QĐTTg		QĐ số 12/QĐTTg

						Miễn, giảm HP		Hỗ trợ CPHT		Mức HP(HS/năm)		Số trẻ 5 tuổi		Số trẻ 3&4 tuổi								Miễn, giảm HP		Hỗ trợ CPHT		Mức HP(HS/năm)		Số trẻ 5 tuổi		Số trẻ 3&4 tuổi								Miễn, giảm HP		Hỗ trợ CPHT		Mức HP(HS/năm)		Số trẻ 5 tuổi		Số trẻ 3&4 tuổi

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học cơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Giáo dục thường xuyên

		6		TT kỹ thuật, tổng hợp - HN

		7		Dạy nghề

		7.1		Sơ cấp nghề

		7.2		Trung cấp nghề

		7.3		Cao đẳng nghề

		8		Trung cấp chuyên nghiệp

		9		Cao đẳng

		10		Đại học, sau đại học

		11		Các cơ sở giáo dục, ĐT khác





KP CTMT GD

		TỈNH, THÀNH PHỐ ……																																						Biểu số 10

		KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HiỆN 2012; 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014

																																						Đơn vị : Triệu đồng.

		STT		Các Dự án thành phần thuộc
 CTMTQG GD&ĐT		Thực hiện năm 2012														Ước thực hiện năm 2013														Kế hoạch  năm 2014

						Tổng số				TW				ĐP				Khác		Tổng số				TW				ĐP				Khác		Tổng số				TW				ĐP				Khác

						ĐT		SN		ĐT		SN		ĐT		SN				ĐT		SN		ĐT		SN		ĐT		SN				ĐT		SN		ĐT		SN		ĐT		SN

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		26

				TỔNG CỘNG

		1		Dự án: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.

		1.1		Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

		1.2		Xóa mù chữ và chống tái mù chữ

		1.3		Củng cố, nâng cao kết quả PC GD tiểu học

		1.4		Củng cố, nâng cao kết quả PCGD THCS

		2		Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

		2.1		Bồi dưỡng cho giáo viên/giảng viên ngoại ngữ ở trong nước và ngoài nước

		2.2		Khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên TH, THCS, THPT

		2.3		Tăng cường trang bị CSVC và thiết bị thiết yếu cho việc dạy và học ngoại ngữ

		3		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

		3.1		Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn

				Hỗ trợ XD bổ sung các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện  (thực hiện QĐ 1640/QĐ-TTg)

				Hỗ trợ XD mới trường PTDTNT tỉnh và huyện (thực hiện QĐ 1640/QĐ-TTg)

				Hỗ trợ trường tiểu học có học sinh dân tộc ít người được bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học

				Hỗ trợ CSVC các CSGD miền núi, vùng khó khăn, trường PTDTBT, CSGD có học sinh dân tộc

		3.2		Hỗ trợ CSVC trường THPT chuyên

		3.3		Hỗ trợ CSVC trường CĐSP, khoa sư phạm

		4		Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý CT và GS, ĐG thực hiện CT





Nhiem vu CTMT GD

		TỈNH, THÀNH PHỐ ……																Biểu  số  11

		MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MTQG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN 2012; 2013 VÀ KẾ HOACH  2014

		TT		Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG GD&ĐT		Đơn vị
 tính		Năm 2012						Năm 2013						Năm 2014		Ghi chú

								Kế hoạch		Thực hiện		% so với KH		Kế hoạch		ƯTH
năm 2013		% so với KH		Kế hoạch

		1		Dự án: Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tểu học, thực hiện phổ cập GD THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học.

		1.1		Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

				Số bộ thiết bị, đồ chơi lớp học mầm non để thực hiện CT giáo dục mầm non mới được trang bị		bộ

				Số bộ thiết bị nội thất dùng chung được trang bị		bộ

				Số bộ đồ chơi ngoài trời được trang bị		bộ

				Số bộ thiết bị làm quen máy tính được trang bị		bộ

		1.2		Xóa mù chữ và chống tái mù chữ

				Số người được điều tra về mù chữ trong độ tuổi 15-60		người

				Số người mù chữ trong độ tuổi 15-60 được huy động đến các lớp xóa mù chữ		người

				Số người biết chữ trong độ tuổi 15-60		người

				Số người biết chữ trong độ tuổi 15-35		người

				Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cập với GD		người

		1.3		Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập GD tiểu học

				Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1		%

				Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2		%

		1.4		Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập GD THCS

				Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập GD THCS		%

		2		Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

		2.1		Số giáo viên dạy ngoại ngữ các cấp học được khảo sát năng lực tiếng Anh		người

		2.2		Số giáo viên tiếng Anh cốt cán (phổ thông, dạy nghề, TCCN, GDTX) được tham gia các lớp bồi dưỡng (trong nước)		người

		2.3		Số giáo viên tiếng Anh cốt cán (phổ thông, dạy nghề, TCCN, GDTX, CĐ, ĐH ) được tham gia các lớp bồi dưỡng (do TW tổ chức - trong nước)		người

		2.4		Số  giáo viên tiếng Anh phổ thông, dạy nghề, TCCN, GDTX được tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài		người

		2.5		Số trường được trang bị CSVC và thiết bị		trường

		2.6		Tổng số phòng dạy ngoại ngữ được trang bị thiết bị		phòng

		3		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

		3.1		Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn

		a		Hỗ trợ XD bổ sung các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện (thực hiện QĐ 1640/QĐ-TTg)

				- Số trường PT dân tộc nội trú (đã có) được thụ hưởng DA		trường																(đề nghị ghi chú thêm về thời gian thực hiện Dự án, 
tỷ lệ vốn CTMT, luỹ kế tỷ lệ hoàn thành dự án đến thời điểm kết thúc mỗi năm)

				- Số phòng học được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng học bộ môn được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng thư viện được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số nhà tập đa năng được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng ở nội trú cho học sinh được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số nhà ăn được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng làm việc của CBQL&GV được xây dựng bổ sung		phòng

		b		Số trường trường PTDTNT tỉnh và huyện mới thành lập được hỗ trợ xây dựng (thực hiện QĐ 1640/QĐ-TTg)		trường

				Tên trường ….		triệu đồng																(đề nghị ghi chú thêm về thời gian thực hiện Dự án, tỷ lệ vốn CTMT, luỹ kế tỷ lệ hoàn thành dự án đến thời điểm kết thúc mỗi năm)

				Tên trường ….		triệu đồng

				Tên trường ….		triệu đồng

				Tên trường ….		triệu đồng

		c		Số CBQL, GV các trường PTDTNT được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng tiếng dân tộc		người

		d		Hỗ trợ XD, cải tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị theo hướng đạt chuẩn quốc gia

				- Số cơ sở GD miền núi được hỗ trợ XD, cài tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia		trường

				- Số cơ sở GD vùng khó khăn được hỗ trợ XD, cài tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia		trường

				- Số cơ sở GD có học sinh dân tộc được hỗ trợ XD, cài tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia		trường

				- Số trường bán trú được hỗ trợ XD, cài tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia		trường

		d		Hỗ trợ xây dựng và mua sắm thiết bị cho trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người (theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg)

				- Số điểm trường tiểu học được thụ hưởng Dự án		trường

				- Số phòng học được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số nhà công vụ được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số bộ thiết bị, đồ dùng dạy học được mua sắm bổ sung		bộ

		e		Hỗ trợ CSVC trường THPT chuyên các tỉnh

				- Số phòng học được xây dựng bổ sung		phòng																(đề nghị ghi chú thêm về thời gian thực hiện Dự án, tỷ lệ vốn CTMT, luỹ kế tỷ lệ hoàn thành dự án đến thời điểm kết thúc mỗi năm)

				- Số phòng học bộ môn được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng thư viện được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số nhà tập đa năng được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng ở nội trú cho học sinh được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số nhà ăn được xây dựng bổ sung		phòng

				- Số phòng họp giáo viên được xây dựng bổ sung		phòng

		g		Hỗ trợ CSVC trường CĐSP, khoa sư phạm của các tỉnh

				- Dự án nhà học, giảng đường được đầu tư xây dựng		công trình																(đề nghị ghi chú thêm về thời gian thực hiện Dự án, tỷ lệ vốn CTMT, luỹ kế tỷ lệ hoàn thành dự án đến thời điểm kết thúc mỗi năm)

				- Dự án nhà ký túc xá được đầu tư xây dựng		công trình

				- Dự án  nhà thư viện, nhà thí nghiệm được đầu tư xây dựng		công trình

				- Dự án nhà làm việc của giảng viên được đầu tư xây dựng		công trình

				- Số phòng được đầu tư mua sắm thiết bị		phòng

		4		Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý CT và GS, ĐG thực hiện CT

				Số đợt tổ chức kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thực hiện các dự án thuộc CTMTQG GD&ĐT		cuộc

				Số đơn vị được kiểm tra, giám sát		Đơn vị





CSVC (TH)

		TỈNH, THÀNH PHỐ………						BIỂU SÔ 12

		BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2014

		Nội dung		Đơn vị tính		Thực hiện năm 2012		Ước thực hiện năm 2013		Kế hoạch 2014

		I . Số liệu chung

		1- Tổng số huyện và tương đương		Huyện

		2- Tổng số xã (vùng nông thôn)		Xã

		II. Giáo dục mầm non

		1 - Số trường mẫu giáo vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia		Trường

		2- Số trường mẫu giáo vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia về CSVC		Trường

		3- Số trường mầm non vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia		Trường

		4- Số trường mầm non vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia về CSVC		Trường

		5- Số phòng học kiên của nhà trẻ công lập		Phòng

		6-Số phòng học kiên cố của mẫu giáo, mầm non công lập

		III. Tiểu học

		1- Số trường TH vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia		Trường

		2- Số trường TH vùng nông thôn đạt chuẩn QG gia về CSVC		Trường

		3- Số phòng học kiên cố		Phòng

		4- Số xã đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi		Xã

		IV. Trung học cơ sở

		1- Số trường THCS vùng nông thôn đạt chuẩn quốc gia		Trường

		2- Số trường THCS vùng nông thôn đạt chuẩn QG về CSVC		Trường

		3- Số phòng học kiên cố		Phòng

		4- Số xã đạt phổ cập THCS		Xã

		5- Số học sinh tốt nghiệp THCS		Học sinh

		6- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)		%

		V. Trung học phổ thông

		1- Số trường PT dân tộc bán trú		Trường

		2- Trường THPT đạt chuẩn quốc gia		Trường

		3- Số phòng học của năm thực hiện hoặc năm kế hoạch		Phòng

		Trong đó:    - Số phòng học kiên cố		Phòng

		- Tỉ lệ phòng học kiên cố		%

						….. Ngày      tháng       năm

		Người lập bảng				Thủ trưởng đơn vị





TBDH(TH)

		TỈNH, THÀNH PHỐ………												BIỂU SỐ 13

		BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SÁCH VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ DẠY HỌC NĂM 2014

		I/ Các số liệu tính toán:

		Số
 TT		Nội dung		Đơn vị tính		Tổng số						Ghi chú

								TH 2012		UTH 2013		KH 2014

		1		Tổng số trường mầm non		Trường

		2		Tổng số nhóm trẻ (từ 3 đến 12 tháng tuổi)		Nhóm

		3		Tổng số nhóm trẻ (từ 12 đến 24 tháng tuổi)		Nhóm

		4		Tổng số nhóm trẻ (từ 24 đến 36 tháng tuổi)		Nhóm

		5		Tổng số lớp mẫu giáo (từ 3 đến 4 tuổi)		Lớp

		6		Tổng số lớp mẫu giáo (từ 4 đến 5 tuổi)		Lớp

		7		Tổng số lớp mẫu giáo (từ 5 đến 6 tuổi)		Lớp

		8		Tổng số trường mầm non đã có thiết bị, đồ chơi ngoài trời		Trường

		9		Tổng số trường Tiểu học		Trường

		10		Tổng số lớp Tiểu học		Lớp

		11		Tổng số trường Tiểu học có thư viện theo TC1 (*)		Trường

		12		Tổng số trường Tiểu học có khu vui chơi, rèn luyện ngoài trời		Trường

		13		Tổng số trường Trung học cơ sở		Trường

		14		Tổng số lớp THCS		Lớp

		15		Tổng số trường THCS có thư viện theo TC1 (*)		Trường

		16		Tổng số trường THCS có khu vui chơi, rèn luyện ngoài trời		Trường

		17		Tổng số trường Trung học phổ thông		Trường

		18		Tổng số lớp THPT		Lớp

		19		Tổng số trường THPT có thư viện theo TC1 (*)		Trường

		20		Tổng số trường THPT có khu vui chơi, rèn luyện ngoài trời		Trường

		21		Tổng số Trung tâm Giáo dục thường xuyên		T.tâm

		22		Tổng số Trung tâm GDTX có thư viện theo TC1 (*)		T.tâm

		23		Tổng số Trung tâm GDTX có khu vui chơi, rèn luyện ngoài trời		Trường

		24		Tổng số học sinh Tiểu học diện chính sách		H/sinh

		25		Tổng số học sinh THCS diện chính sách		H/sinh

		26		Tổng số học sinh THPT diện chính sách		H/sinh

		(*) - Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

		II/ Nhu cầu kinh phí:

		Số		Nội dung		Đơn vị tính		TH 2012		2013				DT 2014		Ghi chú

		TT								DT		ƯTH

		1		Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục mầm non		Triệu đồng

		1.1		Thiết bị, đồ chơi ngoài trời		Triệu đồng

		1.2		Đồ dùng, đồ chơi, TBDH mầm non (trong lớp):

				- Nhóm trẻ (từ 3 đến 12 tháng tuổi)		Triệu đồng

				- Nhóm trẻ (từ 12 đến 24 tháng tuổi)		Triệu đồng

				- Nhóm trẻ (từ 24 đến 36 tháng tuổi)		Triệu đồng

				- Lớp mẫu giáo (từ 3 đến 4 tuổi)		Triệu đồng

				- Lớp mẫu giáo (từ 4 đến 5 tuổi)		Triệu đồng

				- Lớp mẫu giáo (từ 5 đến 6 tuổi)		Triệu đồng

		1.3		Thiết bị làm quen với tin học, ngoại ngữ		Triệu đồng

		2		Nhu cầu kinh phí mua thiết bị bổ sung		Triệu đồng

		2.1		Cấp Tiểu học		Triệu đồng

		2.2		Cấp Trung học cơ sở		Triệu đồng

		2.3		Cấp Trung học phổ thông		Triệu đồng

		2.4		Trung tâm giáo dục thường xuyên		Triệu đồng

		3		Nhu cầu kinh phí bổ sung bàn, ghế học sinh, giáo
 viên; bảng, tủ, giá đựng thiết bị cho lớp học		Triệu đồng

		4		Nhu cầu kinh phí bổ sung đồ gỗ cho thư viện		Triệu đồng

		5		Nhu cầu kinh phí bổ sung sách cho thư viện		Triệu đồng

		6		Nhu cầu kinh phí bổ sung sách cho giáo viên		Triệu đồng

		7		Nhu cầu kinh phí bổ sung SGK cho học sinh
thuộc diện chính sách		Triệu đồng

		8		Kinh phí mua sắm TBDH cho trường THPT chuyên (kể cả dự kiến kinh phí từ Chương trình phát triển giáo dục trung học)		Triệu đồng

		9		Kinh phí thực hiện Đề án phát triển TBDH tự làm giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2010-2015		Triệu đồng

		10		Kinh phí thực hiện Đề án ngoại ngữ		Triệu đồng

				Tổng cộng nhu cầu kinh phí		Triệu đồng

												ngày         tháng         năm 2013

				Người lập bảng										Thủ trưởng đơn vị

		HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN NHU CẦU

		1. Nhu cầu kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các môn học và thiết bị trường học khác		1. Nhu cầu kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các môn học và thiết bị trường học khác

		1.1. Về số lượng:		1.1. Về số lượng:

		- Đối với các cấp học phổ thông (TH, THCS và THPT) và Trung tâm GDTX: Căn cứ kết quả rà soát những trang thiết bị đã trang bị, quy mô phát triển và  Danh mục TBDH tối thiểu đã ban hành để xác định số lượng cần mua mới và mua bổ sung (đồng bộ hoặc đơn lẻ) đảm bảo nhu cầu tối thiểu. Với bàn ghế học sinh phải căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN và Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT;

		-  Đối với giáo dục mầm non, cần đảm bảo

		+ Ưu tiên mua đủ cho mỗi lớp mẫu giáo 5 tuổi 01 bộ Đồ dùng – Đồ chơi – TBDH tối thiểu theo danh mục đã ban hành

		+ Mỗi trường có 01 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trẻ rèn luyện thể lực và vui chơi.

		+ Mỗi nhóm, lớp bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo 3-4, 4-5 tuổi cần tính toán để mua sắm Đồ dùng – Đồ chơi – TBDH tối thiểu theo danh mục đã ban hành.

		1.2. Về giá (tạm tính):

		- Căn cứ vào đơn giá đồ gỗ đã mua năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tính đủ số lượng bàn ghế cho học sinh và giáo viên còn thiếu hoặc đã hư hỏng để tính toán đủ nhu cầu mua bổ sung cho các lớp học và thư viện, do trượt giá vật liệu, đơn giá đã mua có thể nhân với hệ số trượt giá;

		- Căn cứ vào đơn giá thiết bị dạy học các cấp học phổ thông và Đồ dùng - Đồ chơi - TBDH giáo dục mầm non đã mua năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tính đủ số lượng thiết bị còn thiếu hoặc đã hư hỏng không thể sử dụng được để tính toán đủ nhu cầu mua bổ sung cho các cấp học, do trượt giá vật liệu, đơn giá đã mua có thể nhân với hệ số trượt giá.

		2. Nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh, giáo viên và sách giáo viên, sách tham khảo

		Căn cứ vào đơn giá SGK, sách giáo viên, sách tham khảo năm 2012 đã mua, khảo sát số lượng sách cần mua bổ sung, các Sở Giáo dục và Đào tạo  tính nhu cầu kinh phí để mua bổ sung sách giáo khoa cho học sinh mượn và cho các thư viện.

		3. Đối với kinh phí thực hiện giai đoạn I của Đề án phát triển TBDH tự làm giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2010-2015: Căn cứ kinh phí của Đề án đã duyệt và tình hình thực tế ở từng địa phương để xác định nhu cầu.

		4. Đối với kinh phí thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020: Trên cơ sở rà soát TBDH hiện có và hướng dẫn tại Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch ngân sách mua sắm.
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		TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

												BIỂU SỐ 14

		ITEM		TIÊU CHÍ		Đơn vị tính		THỰC HIỆN		ƯỚC TH		KẾ HOẠCH		SO SÁNH

								2012		2013		2014		2014/2013

																Dòng liên quan ở VANPRO

				I- TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP		Trường		0		0		0		0.0%

				1. Mầm non (NT, MG, MN)		Trường

				2. Phổ thông		Trường										2171

				- Tiểu học		Trường										2172

				Trong đó PTDTBT		Trường

				- THCS, PTCS		Trường										2174

				Trong đó:  + PTDTNT		Trường

				+ PTDTBT		Trường

				- THPT, PT cấp 2-3		Trường										2175

				Trong đó PTDTNT		Trường

				3. Giáo dục thường xuyên		Trung tâm

				- Trung tâm GDTX, KTTH-HN		Trung tâm

				- Trung tâm HTCĐ		Trung tâm

				4. TCCN (thuộc tỉnh + NCL)		Trung tâm

				5. Đại học, Cao đẳng		Trường

				- Đại học (thuộc tỉnh)		Trường

				- Cao đẳng (thuộc tỉnh)		Trường

				II- QUY MÔ HỌC SINH, SINH VIÊN		HS		0		0		0		0.0%		431

				1. Số Trẻ mầm non		Trẻ

				1.1 Nhà trẻ		Trẻ

				1.2 Mẫu giáo		Trẻ

				Trong đó: mẫu giáo 5 tuổi		Trẻ

				2. Số học sinh phổ thông		học sinh

				- Tiểu học		học sinh

				+ Trong đó: học sinh PTDTBT		học sinh

				- THCS		học sinh

				Trong đó: + học sinh PTDTNT		học sinh

				+ học sinh PTDTBT		học sinh

				- THPT		học sinh

				+ Trong đó: học sinh PTDTNT		học sinh

				3. Số học viên GD thường xuyên		học viên

				4. Số học viên TCCN (thuộc tỉnh + NCL)		học viên										795

				+ Trong đó: Chính quy		học viên

				5. Số sinh viên cao đẳng (thuộc tỉnh)		sinh viên										1174

				5.1.Chính quy		sinh viên

				Tr.đó: cử tuyển		sinh viên

				6. Số sinh viên đại học (thuộc tỉnh)		sinh viên

				6.1.Chính quy		sinh viên

				Tr.đó: cử tuyển		sinh viên

				7. Tỷ lệ huy động

				- Nhà trẻ (0-2 tuổi)		%										1543

				- Mẫu giáo (3-5 tuổi)		%										2135

				- Mẫu giáo 5 tuổi		%

				- Tiểu học ( 6-10 tuổi )		%

				- Trung học cơ sở (11-14 )		%

				- Trung học phổ thông (15-17 )		%

				III. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN		người		0		0		0		0.0%

				3.1. Cán bộ quản lý		người

				3.2. Giáo viên, giảng viên		người

				Chia ra:		người

				+ Mầm non		người												2232

				+ Tiểu học		người

				+ THCS		người

				+ THPT		người

				+ Trung tâm GDTX, KTTH-HN		người

				+ TCCN		người

				+ Cao đẳng		người								0.0%		441

				+ Đại học		người								0.0%		442

				IV. PHÒNG HỌC MẦM NON, PHỔ THÔNG		phòng		0		0		0		0.0%		806

				4.1. Tổng số phòng học NCL (MN+PT)		phòng

				Tỷ lệ phòng học kiên cố (%)		%

				4.2. Tổng số phòng học CL (MN+PT)		phòng

				Tỷ lệ phòng học kiên cố (%)		%

				Trong tổng số phòng, chia ra:		phòng										1185

				- Mầm non		phòng										1186

				- Tiểu học		phòng										1555

				- THCS		phòng										2146

				- THPT		phòng										2146

				V. CHI NGÂN SÁCH CHO GD&ĐT		triệu đồng		0		0		0		0.0%

				- Chi thường xuyên		triệu đồng

				+ Trong đó chi cho các đối tượng chính sách		triệu đồng

				- Chi đầu tư phát triển		triệu đồng

				- Chi CTMTQG GD&ĐT		triệu đồng

				Trong đó:		triệu đồng

				+ DA1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS		triệu đồng

				+ DA2:Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân		triệu đồng

				+ DA3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường Chuyên, trường sư phạm		triệu đồng

				+ DA4: Nâng cao năng lực quản lý chương trình và giám sát đánh giá thực hiện chương trình		triệu đồng

				- Các dự án ODA		triệu đồng

				(chi tiết theo chương trình, dự án)
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